
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

47 Tỉnh Lộ 328 Tổ 3 Ấp 5, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

10/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XUYÊN 
MỘC

3502510553

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
-(không hoạt động tại trụ sở)

4631

2. Bán buôn thực phẩm
-Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng gà, trứng 
vịt, thủy sản, rau, quả; Cà phê, chè, đường, sữa và các sản 
phẩm sữa; Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
(không hoạt động tại trụ sở)

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
-Chi tiết: Bán buôn nhựa gia dụng. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da khác. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, 
tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành). 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ 
khí thô sơ). Bán buôn ổ khóa các loại. Bán buôn đồ dùng cho 
nhà bếp

4649

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ Dịch vụ lấy lại tài sản; Máy thu tiền xu đỗ xe; Hoạt động 
đấu giá độc lập; Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XUẤT NHẬP KHẨU XUYÊN MỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975728429
Email: ctyxuyenmoc.2023@gmail.com

Fax:
Website:
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14.500.000.000 VNĐ

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ bán lẻ thuốc trừ sâu và hóa chất và phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại tại trụ sở và trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng LPG và dầu nhớt cặn) và thực hiện theo Quyết định 
64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh)

4711

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
-Chi tiết: Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm (không hoạt động 
tại trụ sở)

1010

8. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Gia công, chế biến và bảo quản rau quả khác. (không 
hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền 
chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật)

1030

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch , nhà nghỉ 
du lịch , nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

5510

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
-(trừ bán lẻ bình gas, hóa chất, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc 
thể thao, tiền kim khí và mua bán vàng miếng) (trừ bán lẻ 
thuốc trừ sâu và hóa chất và phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại tại trụ sở và trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG 
và dầu nhớt cặn)

4773

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077184008962

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 5, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 5, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ MINH Nữ
20/01/1984 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077184008962
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 5, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 5, Xã Hòa Hưng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MINH Nữ

20/01/1984 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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